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HOÀNG VĂN THỤ

	ĐỀ THI OLIMPIC  HÙNG VƯƠNG

LẦN THỨ IX




Môn: Sinh học – Lớp 11





        Thời gian: 180 phút không kể thời gian phát đề

Câu 1 (2 điểm)
a) Hạn sinh lí là gì? Nêu và giải thích các nguyên nhân gây hạn sinh lí.
b) Giải thích tại sao cây trồng trên đất chua và đất kiềm đều có khó khăn cho quá trình dinh dưỡng khoáng, còn đất thoáng lại tạo nhiều thuận lợi cho cây hút khoáng.
Câu 2 (2 điểm) 

 Dưới đây là sơ đồ cố định CO2 ở một loài thực vật:


                                          ( I )                                              ( II )

           Hãy cho biết:

a) Tên chu trình? Chu trình đó có thể xảy ra trong điều kiện ngoại cảnh như thế nào? 

b) Các chất tương ứng với các số 1, 2, 3, 4 là gì và chứa bao nhiêu nguyên tử C?

c) Vị trí và thời gian xảy ra quá trình I và II ? Nếu đưa chúng về trồng nơi khí hậu ôn hòa, nhiệt độ, ánh sáng vừa phải thì chúng có tổng hợp chất hữu cơ theo con đường như trên không? Vì sao?

Câu 3 (2 điểm)
Người ta làm thí nghiệm đem ngắt quãng một lần thời gian che tối tới hạn vào ban đêm của một cây bằng một loại ánh sáng, cây đó đã không ra hoa.

a) Cây đó là cây ngày dài hay ngày ngắn? Vì sao?


b) Ánh sáng sử dụng để ngắt quãng phải là loại ánh sáng nào trong ba loại sau: ánh sáng trắng, ánh sáng đỏ, ánh sáng đỏ xa? Giải thích.

Câu 4 (2 điểm)
Về quá trình thụ phấn ở thực vật:
a) Thụ phấn là gì? 

b) Nêu các hình thức thụ phấn?
c) Trong các hình thức thụ phấn hình thức nào tiến hóa hơn? Giải thích.
d) Vì sao trong quá trình thụ phấn lại cần có sự tham gia của nhiều hạt phấn? Ý nghĩa của hiện tượng này đối với quá trình tiến hóa và năng suất cây trồng?
Câu 5 (2 điểm)
a) Vì sao quá trình vận động hướng động và vận động cảm ứng lại có sự khác nhau về thời gian phản ứng với các yếu tố tác động của môi trường ? Cho ví dụ?
b) Cho một túi hạt lúa đang nảy mầm và các dụng cụ, hóa chất đầy đủ trong phòng thí nghiệm.
- Thiết kế một thí nghiệm để chứng minh hô hấp sinh CO2 và tỏa nhiệt.

      - Vì sao lại sử dụng hạt lúa đang nảy mầm để tiến hành thí nghiệm?

Câu 6 (2 điểm)
a) Vì sao nói tiêu hóa ở ruột non là giai đoạn tiêu hóa quan trọng nhất?
b) Một người thường xuyên sử dụng thuốc aspirin để chữa bệnh. Thuốc này có tính axít và làm giảm pH máu. Hãy cho biết khi bệnh nhân dùng thuốc thì đường cong phân li ôxihêmôglôbin của bệnh nhân này sẽ khác biệt như thế nào so với khi không dùng thuốc? Giải thích.
Câu 7 (2 điểm)
a) Một người trưởng thành có tần số tim là 75 nhịp/phút, thể tích tâm thu là 70ml. Sau một thời gian dài luyện tập thể thao, tần số tim của người đó là 60 nhịp/phút. Hãy xác định thời gian một chu kì tim, thời gian hoạt động và thời gian nghỉ của tim trong 1 phút trong hai trường hợp (trước và sau luyện tập thể thao).
b) Để tăng lưu lượng tim thì tăng nhịp tim hay tăng thể tích tâm thu có lợi cho cơ thể hơn? . 

Câu 8 ( 2 điểm) 
Phân biệt điện thế hoạt động và điện thế hưng phấn sau xinap.
Câu 9 ( 2 điểm ) 

a) Hoạt động của thận được điều tiết như thế nào trong những trường hợp sau đây: 

· Áp suất thẩm thấu của máu tăng cao sau bữa ăn có quá nhiều muối.
· Khối lượng máu giảm do cơ thể bị mất nước .
b)  Khi cắt bỏ tinh hoàn, gà trống có biểu hiện gì? Giải thích.

Câu 10 (2 điểm)

a) Giải thích tại sao nồng độ hai hooc môn FSH và LH chỉ tăng nhẹ ở đầu chu kì rụng trứng sau đó tăng cao trước khi trứng rụng và lại giảm mạnh ở thời gian sau rụng trứng? 
b) Người ta ghi nhận có trường hợp xuất hiện hiện tượng nam hóa ở phụ nữ khi già (biểu hiện một số đặc điểm sinh dục phụ của nam giới). Hiện tượng trên được giải thích như thế nào? Có thể sử dụng biện pháp nào để ngăn chặn hiện tượng đó?

---------Hết---------

Thí sinh không được sử dụng tài liệu, cán bộ coi thi không giải thích gì thêm

	SỞ GD & ĐT HÒA BÌNH

TRƯỜNG THPT CHUYÊN
HOÀNG VĂN THỤ

	ĐỀ THI OLIMPIC  HÙNG VƯƠNG

LẦN THỨ IX



                      Môn: Sinh học; Lớp: 11
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	1

(2điểm)
	a)*Hạn sinh lí là trường hợp môi trường đầy đủ hoặc dư thừa nước nhưng cây không sử dụng được.

*Nguyên nhân:

- Nhiệt độ đất quá thấp: Độ nhớt chất nguyên sinh tăng, gây khó khăn cho sự chuyển dịch của nước
[image: image1.wmf]®

 sự hút nước giảm.

- Nồng độ ôxi quá thấp: Rễ thiếu ôxi để hô hấp
[image: image2.wmf]®

 cây không lấy đủ nước.

- Nồng độ dung dịch đất quá cao: Áp suất thẩm thấu đất lớn hơn dịch bào 
[image: image3.wmf]®

 rễ không hút được nước.
	0,25

0,25

0,25

0,25

	
	b) - Đất chua: Trong đất chua có nhiều H+, H+ dễ loại các ion khoáng ra khỏi bề mặt các hạt keo đất, từ đó dễ bị rửa trôi hoặc lắng đọng xuống tầng đất sâu hơn, làm cho đất bạc màu, nghèo dinh dưỡng khoáng.

 
- Đất kiềm: Trong đất kiềm có nhiều OHeq \l(\o\ac(-, )) , chúng liên kết chặt với các ion khoáng làm cho cây khó sử dụng được khoáng trong đất.


- Mặt khác đất chua và đất kiềm đều gây ức chế vi sinh vật đất, làm chậm quá trình chuyển hóa các ion khoáng từ xác động, thực vật.


- Đất thoáng khí giàu O2, tạo thuận lợi cho các tế bào dễ hô hấp hiếu khí cung cấp nhiều ATP cho quá trình hút khoáng tích cực.
	0,25

0,25

0,25

0,25

	2

(2điểm)
	a) - Chu trình cố định CO2 ở thực vật CAM

- Điều kiện khí hậu khô hạn kéo dài, ánh sáng mạnh, nhiệt độ cao, nồng độ CO2 thấp. 
	0,25
0,25

	
	b) Các chất: 


1.  Axit oxalo axetic (AOA) chứa 4C 
    2. Axit malic (AM) chứa 4C

3. Tinh bột (CH2O)n chứa nhiều C          4.Photpho enol pyruvic (PEP) chứa 3C
	1,0

	
	c) -  Quá trình I xảy ra vào ban đêm tại lục lạp của TB mô giậu. 

-  Quá trình II xảy ra vào ban ngày tại lục lạp của TB mô giậu. 
-  Nếu đưa về trồng trong điều kiện khí hậu ôn hòa thì cũng vẫn tiến hành cố định CO2 theo con đường như trên vì đây là đặc điểm thích nghi đặc trưng cho từng loài đã hình thành qua quá trình chọn lọc tự nhiên.  
	0,25
0,25

	3

(2điểm)
	a) Chắc chắn cây đó phải là cây ngày ngắn vì cây ngày ngắn là cây đêm dài nay đem ngắt quãng đêm dài thành hai đêm ngắn, nên không đủ thời gian che tối tới hạn, cây sẽ không ra hoa.
	1,0

	
	b) - Vì trong cây có sắc tố cảm nhận quang chu kì là phitocrom. Phitocrom tồn tại ở hai dạng: Dạng hấp thụ ánh sáng đỏ (ánh sáng có bước sáng là 660 nm), ký hiệu là P660 có tác dụng kích thích sự ra hoa của cây ngày ngắn, ức chế sự ra hoa của cây ngày dài dạng thứ hai hấp thụ ánh sáng đỏ xa (có bước sáng 730 nm), ký hiệu P730 có tác dụng kích thích sự ra hoa của cây ngày dài, ức chế sự ra hoa của cây ngày ngắn.

- Hai dạng này có thể chuyển đổi thuận nghịch khi có tác động của ánh sáng như sau:
→ Do đó, ánh sáng sử dụng để ngắt quãng phải là ánh sáng trắng hoặc ánh sáng đỏ (trong thành phần của ánh sáng trắng có ánh sáng đỏ) sẽ xuất hiện P730 gây ức chế sự ra hoa của cây ngày ngắn.
	0,25

0,25

0,5

	4

(2điểm)
	a) Thụ phấn là quá trình vận chuyển hạt phấn từ nhị sang đầu nhụy.
	0,5

	
	b) Các hình thức: 

- Tự thụ phấn: Sự vận chuyển hạt phấn từ nhị đến nhụy của cùng 1 cây.

- Thụ phấn chéo: Sự vận chuyển hạt phấn từ nhị của cây này sang nhụy cây khác.
	0,25

0,25

	
	c) Thụ phấn chéo tiến hóa hơn vì: Có sự tái tổ hợp vật chất di truyền từ 2 cơ thể khác nhau nên con sinh ra sẽ đa dạng hơn về đặc điểm di truyền, dễ thích nghi với môi trường sống hơn.
	0,5

	
	d) * Sự tham gia của nhiều hạt phấn:

- Nhiều hạt phấn 
[image: image4.wmf]®

 có nhiều chất kích thích sinh trưởng 
[image: image5.wmf]®

 hạt phấn nảy mầm nhanh hơn và bầu nhụy chóng lớn.

- Giúp chọn lọc hạt phấn có sức sống mạnh hơn tham gia vào thụ tinh

* Ý nghĩa:

- Tiến hóa: Chọn lọc hạt phấn 
[image: image6.wmf]®

 cơ thể con tiến hóa hơn.

- Năng suất: tăng tỉ lệ đậu quả và tăng năng suất quả.
	0,25

0,25

	5

(2điểm)
	- Quá trình vận động hướng động xảy ra chậm vì liên quan đến sự phân bố lại hàm lượng các chất điều hoà sinh trưởng ở hai phía cơ quan, cơ thể. Liên quan đến sự sinh trưởng tế bào hai phía bị tác động và không bị tác động của yếu tố môi trường.

Ví dụ : tính hướng sáng, hướng trọng lực…

- Quá trình vận động cảm ứng: Xảy ra nhanh vì liên quan đến đồng hồ sinh học, đến sức căng trương nước ở các tế bào khớp gối. Những vận động này xảy ra theo nhịp sinh học và theo hoạt động của các bơm ion.

Ví dụ : Vận động ngủ của lá, cây bắt mồi, cây xấu hổ...
	0,5

0,5



	
	b) 

* Thiết kế thí nghiệm:
-  Chuẩn bị: Một bình thủy tinh có thể tích 2-3l, có nút, một nhiệt kế, một hộp xốp to cách nhiệt, cốc nước vôi trong. 
-  Tiến hành: 

+  Cho hạt vào bình thủy tinh. 

+  Đặt cốc nước vôi trong, nhiệt kế vào bình và ghi nhiệt độ của nhiệt kế. 

+  Đậy nút cao su thật chặt, kín.

+  Đặt bình vào hộp xốp cách nhiệt. 

-  Kết quả: Sau 90 -120 phút (1,5-2h) nhiệt độ của nhiệt kế tăng so với ban đầu. Cốc nước vôi trong → đục. Kết luận: Hô hấp thải CO2 và tỏa nhiệt.

* Hạt đang nảy mầm quá trình hô hấp diễn ra rất mạnh nhằm cung cấp năng lượng và các chất trung gian cho quá trình hình thành thân, rễ mầm. Năng lượng tạo ra tích lũy ở dạng ATP và phần còn lại thải ra dưới dạng nhiệt năng → cho kết quả chính xác. 
	0,25

0,25

0,25

0,25

	6

(2điểm)
	a)  Quá trình tiêu hóa ở ruột non là quan trọng nhất vì:

- Ở miệng và dạ dày, chỉ một phần thức ăn tinh bột và prôtêin được biến đổi và cũng mới được biến đổi dở dang.

- Chỉ ở ruột non mới có đầy đủ các loại enzim để phân giải các chất hữu cơ phức tạp có trong thức ăn (chưa bị biến đổi hoặc mới biến đổi một phần) → quá trình tiêu hóa mới được hoàn tất, các loại thức ăn mới được phân giải thành các phân tử đơn giản để cơ thể hấp thụ được.
	0,5

0,5

	
	b) - Đường cong phân li của ôxihêmôglôbulin sẽ dịch chuyển về phía phải so với đường cong phân li của người bình thường.               

 (Thí sinh có thể vẽ hình, nếu đúng cho điểm như đáp án) 
    - Vì pH máu giảm làm giảm ái lực của Hb với ôxi dẫn đến làm tăng phân li ôxi.                                                                                      
	0,5

0,5

	7
(2điểm)
	a) - Khi chưa luyện tập thể thao:

         + Thời gian 1 chu kì tim: 60 : 75 = 0,8 (giây)

         + Thời gian hoạt động của tim trong 1 phút: 0,4 x 75 = 30 (giây)

         + Thời gian nghỉ của tim trong 1 phút: 0,4 x 75 = 30 (giây)

- Sau khi luyện tập thể thao:

         + Thời gian 1 chu kì tim: 60 : 60 = 1 (giây)

         + Thời gian hoạt động của tim trong 1 phút: 0,4 x 60 = 24 (giây)

         + Thời gian nghỉ của tim trong 1 phút: 60 - 24 = 36(giây)


	0,75

0,75



	
	b) Tăng thể tích tâm thu có lợi hơn.

- Nếu tăng nhịp tim, thời gian nghỉ của tim giảm → tim chóng mệt, dễ dẫn đến suy tim.


	0,25

0,25

	8

(2điểm)


	Điện thế hoạt động

Điện thế hưng phấn sau xinap

- Được xuất hiện bắt đầu khi đạt ngưỡng kích thích bằng sự khử cực, đảo cực, tái phân cực do kênh Na+  mở rồi đóng, tiếp theo là kênh K+ mở.

- Được hình thành do kênh Na+ và kênh K+ mở đồng thời gây khử cực, với bất kì kích thích nào, không cần ngưỡng.

- Tuân theo quy luật “ tất cả hoặc không”

- Kích thích càng mạnh, biên độ càng cao.

- Giữ nguyên điện thế suốt chiều dài sợi trục một khi đã xuất hiện.

- Điện thế giảm dần khi càng xa điểm kích thích.

- Có thời gian trơ, điện hoạt động được tái tạo liên tục một khi đã xuất hiện do sự kích thích vùng tiếp theo của chính sự hình thành điện hoạt động trước đó.

Không có thời gian trơ nên có hiện tượng cộng dồn theo không gian và thời gian, do đó có thể đạt ngưỡng khi lan truyền tới gò axon.

- Điện thế hoạt động chỉ xuất hiện trên sợi trục bắt đầu từ gò axon.

- Điện thế sau xinap còn gọi là điện thế cục bộ.


	0.5

0.5

0.25

0.5

0.25

	9

(2điểm)


	a) - ASTT của máu tăng cao kích thích lên vùng dưới đồi làm tăng giải phóng ADH ở tuyến yên .

  +  ADH kích thích ống lượn xa và ống góp tái hấp thu nước 

  + Vùng dưới đồi còn gây cảm giác khát, động vật tìm nước để uống 

- Khối lượng máu giảm làm giảm HA đến thận 

 + Bộ máy cận quản cầu tiết Renin 

 + Angiôtesin kích thích vỏ thượng thận tiết anđosteron tăng tái hấp thu Na+ ( kèm theo nước ở ống lượn xa ) 

+ Angiôtensin còn làm co động mạch nhỏ đến thận làm giảm lọc ở cầu thận .
	0,5

0,5

	
	b)  * Gà trống con:

- Biểu hiện: Các tính trạng sinh dục thứ sinh không hình thành (mào nhỏ, không có cựa, không biết gáy) và mất bản năng sinh dục, béo lên.

- Giải thích: Tinh hoàn là nơi tiết ra testosteron để hình thành đặc điểm sinh dục thứ sinh ở con đực, khi cắt bỏ tinh hoàn HM testosteron không được sản sinh 
[image: image7.wmf]®

 không hình thành các đặc điểm như trên.

* Gà trống trưởng thành:

- Biểu hiện: Đã có các đặc điểm sinh dục thứ sinh (mào, cựa...) nhưng không có khả năng sinh sản
- Giải thích: Do thiếu HM testosteron ở giai đoạn trưởng thành nên không sản sinh ra tinh trùng.
[image: image8.wmf]®

 không thực hiện sinh sản.
	0,25

0,25
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	a) - Đầu chu kì ơstrogen tăng 
[image: image9.wmf]®

tác động ngược âm tính lên vùng dưới đồi và tuyến yên
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Giảm tiết FSH và LH

-Trước rụng trứng ơstrogen tăng 
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tác động ngược dương tính lên vùng dưới đồi và tuyến yên
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tăng tiết FSH và LH

- Sau rụng trứng progesteron và  ơstrogen tăng 
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tác động ngược âm tính lên vùng dưới đồi và tuyến yên
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Giảm tiết FSH và LH
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	b) - Do vỏ tuyến thượng thận có khả năng tiết hoocmôn andrôgen kích thích sự phát triển đặc tính sinh dục phụ nam tính.

- Lúc trẻ, buồng trứng hoạt động tích cực tạo nhiều hoocmôn ơstrôgen qui định đặc điểm của nữ giới, tác dụng của andrôgen không được biểu hiện. 

Khì về già, buồng trứng ngưng hoạt động, tác dụng của andrôgen  phát huy gây biến đổi các đặc điểm sinh dục phụ theo hướng nam hóa.

- Có thể sử dụng biện phảp bổ sung hoocmôn ơstrôgen để khắc phục tình trạng thiếu hoocmôn do tuyến sinh dục ngưng hoạt động.
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